
‭SƠ ĐỒ KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU, HĐND TỈNH KHOÁ XV, NHIỆM KỲ 2021-2026‬

‭1‬
‭UB‬

‭MTTQ‬
‭VN tỉnh‬

‭Đ/C‬
‭Lê Văn Sơn‬

‭Đ/B‬
‭Chu Xuân‬

‭Trường‬

‭Đ/B‬
‭Phạm Khắc‬

‭Quân‬

‭Đ/B‬
‭Lò Văn‬
‭Phương‬

‭Đ/B‬
‭Lò Văn‬
‭Mừng‬

‭Đ/B‬
‭Mùa A‬
‭Vảng‬

‭Đ/B‬
‭Lê Thành‬

‭Đô‬

‭Đ/B‬
‭Phạm Đức‬

‭Toàn‬

‭Đ/B‬
‭Nguyễn Sỹ‬

‭Quân‬

‭Đ/B‬
‭Vừ A‬
‭Bằng‬

‭Đ/B‬
‭Giàng Thị‬

‭Hoa‬

‭ĐB‬
‭Lò Văn‬

‭Tiến‬

‭Đ/B‬
‭Lò Minh‬
‭Phượng‬

‭Đ/C‬
‭Ngô Thanh‬

‭Bình‬
‭1‬

‭2‬

‭Đ/B‬
‭Bùi‬

‭Anh‬
‭Tiến‬

‭Đ/B‬
‭Lò Văn‬
‭Cương‬

‭Đ/B‬
‭Đinh Bảo‬

‭Dũng‬

‭Đ/B‬
‭Hà Quang‬

‭Trung‬

‭Đ/B‬
‭Cao Thị‬

‭Tuyết Lan‬

‭Đ/B‬
‭Nguyễn‬

‭Minh Phú‬

‭Đ/B‬
‭Lường Thu‬

‭Hiền‬

‭Đ/B‬
‭Lò Thị‬
‭Bích‬

‭Đ/B‬
‭Nguyễn‬
‭Quang‬
‭Lâm‬

‭Đ/B‬
‭Nguyễn‬
‭Phú Đức‬

‭Đ/B‬
‭Hà Cầm‬

‭Hồng‬

‭Đ/B‬
‭Lỳ Thị‬
‭Phương‬

‭Diện‬

‭Đ/B‬
‭Mùa Thanh‬

‭Sơn‬

‭Đ/B‬
‭Lương‬

‭Thị Hồng‬
‭Nhung‬

‭Đ/B‬
‭Giàng‬
‭Trọng‬
‭Bình‬

‭Đ/B‬
‭Thào A‬

‭Của‬
‭2‬

‭3‬
‭Đ/B‬

‭Lê Thanh‬
‭Hà‬

‭Đ/B‬
‭Lò Thị Viên‬

‭Đ/B‬
‭Nguyễn‬
‭Tiến Đạt‬

‭Đ/B‬
‭Lê Hoài‬

‭Nam‬

‭Đ/B‬
‭Tẩn Thị‬

‭Pen‬

‭Đ/B‬
‭Nguyễn‬
‭Quang‬
‭Hưng‬

‭Đ/B‬
‭Giàng Páo‬

‭Sính‬

‭Đ/B‬
‭Lê Khánh‬

‭Hoà‬

‭Đ/B‬
‭Đỗ Thị‬

‭Thu Thủy‬

‭Đ/B‬
‭Mùa Thị‬

‭Dính‬

‭Đ/B‬
‭Vùi Văn‬
‭Nguyện‬

‭Đ/B‬
‭Nguyễn‬

‭Tiến Thành‬

‭Đ/B‬
‭Giàng Thị‬

‭Mai‬

‭Đ/B‬
‭Ngôn‬
‭Ngọc‬
‭Khuê‬

‭Đ/B‬
‭Cà Thị‬

‭Sẹn‬
‭3‬

‭4‬
‭Đ/C‬

‭Vũ Anh‬
‭Dũng‬

‭Đ/C‬
‭Trần Thanh‬

‭Kiên‬

‭Đ/C‬
‭Vũ Ngọc‬
‭Vương‬

‭Đ/C‬
‭Lê‬‭Thanh‬

‭Bình‬

‭Đ/C‬
‭Nguyễn‬

‭Thanh Sơn‬

‭Đ/C‬
‭Nguyễn‬

‭Văn Đoạt‬

‭Đ/B‬
‭Nguyễn Phi‬

‭Sông‬

‭Đ/C‬
‭Nguyễn‬

‭Đức Hạnh‬

‭Đ/C‬
‭Hoàng Tuyết‬

‭Ban‬

‭Đ/C‬
‭Phạm‬

‭Giang Nam‬

‭Đ/C‬
‭Nguyễn‬
‭Thành‬
‭Phong‬

‭Đ/C‬
‭Giàng A‬

‭Dình‬

‭Đ/C‬
‭Trịnh‬

‭Hoàng‬
‭Thắng‬

‭Đ/C‬
‭Phạm Đình‬

‭Quế‬

‭Đ/C‬
‭Vũ‬

‭Hồng‬
‭Sơn‬

‭4‬

‭5‬

‭UBND‬
‭Điện‬
‭Biên‬
‭Đông‬

‭HĐND‬
‭Điện Biên‬

‭Đông‬

‭HĐND huyện‬
‭Điện Biên‬

‭UBND huyện‬
‭Điện Biên‬

‭HĐND TP‬
‭Điện Biên‬

‭Phủ‬

‭UBND  TP‬
‭Điện Biên‬

‭Phủ‬

‭Sở NN và‬
‭PTNT tỉnh‬

‭Kho bạc NN‬
‭tỉnh‬

‭BQLDA các‬
‭CTGT‬

‭BQLDA các‬
‭CTDD và‬

‭CN‬

‭BQLDA‬
‭các CTNN‬
‭và PTNT‬

‭Thanh tra‬
‭tỉnh‬

‭LĐ Văn‬
‭phòng‬
‭Đoàn‬

‭ĐBQH và‬
‭HĐND‬

‭tỉnh‬

‭THƯ KÝ‬ ‭5‬

‭6‬

‭VP‬
‭Điện‬
‭Biên‬
‭Đông‬

‭VP‬
‭huyện‬

‭Điện Biên‬

‭HĐND‬
‭Mường Nhé‬

‭UBND‬
‭Mường Nhé‬

‭UBND‬
‭Mường Lay‬

‭HĐND‬
‭Mường Lay‬

‭UBND‬
‭Tuần Giáo‬

‭HĐND‬
‭Tuần Giáo‬

‭UBND‬
‭Nậm Pồ‬

‭HĐND‬
‭Nậm Pồ‬

‭HĐND‬
‭Tủa Chùa‬

‭UBND‬
‭Tủa Chùa‬

‭HĐND‬
‭Mường‬

‭Ảng‬

‭UBND‬
‭Mường‬

‭Ảng‬

‭HĐND‬
‭Mường‬

‭Chà‬

‭UBND‬
‭Mường‬

‭Chà‬
‭6‬

‭7‬
‭VP‬

‭Mường‬
‭Nhé‬

‭VP‬
‭TP Điện Biên‬

‭Phủ‬

‭VP‬
‭Mường‬

‭Lay‬

‭VP‬
‭Tuần Giáo‬

‭VP‬
‭Nậm Pồ‬

‭VP‬
‭Tủa Chùa‬

‭VP‬
‭Mường Ảng‬

‭VP‬
‭Mường Chà‬ ‭7‬

‭8‬

‭BỘ PHẬN KỸ THUẬT‬

‭VĂN PHÒNG UBND TỈNH‬ ‭VĂN PHÒNG TỈNH ỦY‬ ‭VP ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH‬ ‭8‬

‭9‬ ‭PHÓNG VIÊN BÁO, ĐÀI‬ ‭PHÓNG VIÊN BÁO, ĐÀI‬ ‭PHÓNG VIÊN BÁO, ĐÀI‬ ‭9‬

‭10‬ ‭PHÓNG VIÊN BÁO, ĐÀI‬ ‭10‬



‭11‬ ‭11‬

‭Lối vào                                                                                                         Lối vào‬
‭- Tổng hợp đại biểu có mặt: đại biểu HĐND: 43 ĐB; Thành viên UBND: 17 ĐB; đại biểu mời các cơ quan: 06 ĐB.  Đại biểu các‬

‭huyện thị xã, TP: 30 ĐB; Tổng số ĐB: 97 ĐB (chưa tính 03 Văn phòng tỉnh)‬
‭- Tổng hợp đại biểu vắng mặt:‬
‭- Đại biểu Quốc hội: Đồng chí Lò Thị Luyến, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.‬
‭- Đại biểu HĐND tỉnh: Đồng chí Mùa A Sơn, Đ/c Lò Thị Luyến, Đ/c Lưu Trọng Lư, Đ/c Chử Thị Hải, Đ/c Giàng Thị Duyên, Lò Thị‬

‭Phượng, Cà Thị Xuyến.‬
‭- Thành viên UBND: vắng: 0 ĐB‬
‭- Đại biểu mời:‬


